DANH BẠ ĐIỆN THOẠI 

CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THANH TRA TỈNH NĂM 2020
	STT
	Họ và tên
	Số điện thoại phòng làm việc
	Di động

	
	Lãnh đạo
	
	

	01
	Trần Văn Minh Trí
	0276.3826916
	0918.050.444

	02
	Trần Xuân Long 
	0276.3826911
	0913.134.525

	03
	Lê Văn Tẳng 
	0276.3828670
	0918.743.553

	
	Văn phòng
	0276.3822158

0276.3812692
	

	01
	Lê Phan Mỹ An
	
	0916.843.977

	02
	Bùi Thị Thúy Kiều
	
	0978.606.292

	03
	 Hồ Cương Hây
	
	0949.463.036

	04
	Lê Văn Lịnh
	
	0984.711.708

	05
	Huỳnh Thị Kim Tiến
	
	0366.915.309

	06
	Ngô Thị Bé Hai
	
	0985.393.774

	07
	Trịnh Thị Minh Tâm
	
	0784.079.215

	08
	Đặng Thành Phúc 
	
	0983.452.445

	09
	Nguyễn Thanh Phong
	
	0907.191.159

	10
	Nguyễn Thị Mai
	
	0356.424.670

	11
	Nguyễn Văn Thành
	
	0977.710.259

	
	Phòng NV 1
	0276.3811298
	

	01
	Đỗ Minh Thương  
	
	0982.137.773

	02
	Nguyễn Tuấn An
	
	0908.288.222

	03
	Nguyễn Thị Linh Phượng
	
	0984.481.717

	04
	Nguyễn Thành Tâm
	
	0909.621.636

	05
	Hoàng Phương Nam
	
	0972.316.944

	06
	Lê Thị Kim Phượng
	
	0909.741.546

	
	Phòng NV 2
	0276.3811297
	

	01
	Từ Quang Vinh 
	
	0913.705.087

	02
	Nguyễn Tứ Đức Học
	
	0934.116.677

	03
	Huỳnh Thành Nhân
	
	0937.329.586

	04
	Hoàng Xuân Quang
	
	0393.334.144

	05
	Phạm Thùy Linh
	
	0906.982.452

	
	Phòng NV 3
	0276.3811006
	

	01
	Nguyễn Thị Hiếu Hạnh
	
	0388.482.404

	02
	Nguyễn Văn Lộc 
	
	0903.133.559

	03
	Đào Thúy Vân
	
	0907.083.388

	04
	Nguyễn Đăng Duy
	
	0384.970.710

	05
	Nguyễn Thị Kim Trang
	
	0963.939.997
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